BÀI ÔN
(từ 23/3-27/3)
1. MÔN TIẾNG VIỆT
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu có từ chỉ địa điểm  dưới đây:
a. Tiếng chim hót líu lo trên cành cây.
b. Trường tôi có rất nhiều học sinh.
c. Những chú chim công bay rất xa.
d. Ngon cây là nơi ở của các chú cò.
Bài 2: Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau:
1. Chim én bay trên mặt nước.
……………………………………………………………………………………
1. Chim chích chòe đậu trên cành cây cao trước nhà.
……………………………………………………………………………………
1. Chúng em thường nô đùa ngoài sân trường.
…………………………………………………………………………………….
Bài 3: Gạch một gạch dưới cụm từ trả lời câu hỏi ở đâu? Trong các câu sau:
a.Xa xa, những đám mây nhởn nhơ bay.
b.Dưới cánh chú là những cánh đồng lúa.
c.Chúng em được đi thăm lăng Bác.
Bài 4: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu kiểu Ai thế nào?
a. Thú rừng thường rất dữ.
b. Thỏ là loài vật sống trong rừng.
c. Những chú gấu thường thích ăn mật ong.
Bài 5: Đặt câu hỏi  “ Như thế nào?” cho các câu trả lời sau:
a.Cá heo là một loài cá thông minh.
……………………………………………………………………………………
b.Những con sóc chuyền cành nhanh thoăn thoăn thoắt.
……………………………………………………………………………………
c.Tiếng hổ gầm vang vọng núi rừng.
……………………………………………………………………………………
Bài 6: Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời cho câu hỏi như thế nào?
a.Những chiếc móng của hổ…….
b.Những chú ngựa vằn phi…….
c.Những bước đi của gấu…..
Bài 7: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu kiểu “Ai thế nào?” dưới đây:
1. Thú rừng thường rất dữ.
1. Thỏ là loài vật sống ttong rừng.
1. Những chú gấu thường thích ăn mật ong.
1. Bốn chân của voi như bốn cái cột nhà.
Bài 8: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong các câu sau:
a.Những con sóc chuyền cành nhanh thoăn thoắt.
………………………………………………………………………………………..
b.Tiếng hổ gầm vang vọng núi rừng.
………………………………………………………………………………………
1. Cá heo rất thông minh.
……………………………………………………………………………………….
Bài 9: Điền vào chỗ chấm để được 4 câu kiểu Ai thế nào?
a. Chiếc vòi của voi ……..
b. Những chiếc lông nhím ………...
c. …………….xòe như một chiếc quạt lớn.
d. …………… dài và rất tinh.
MÔN TOÁN
Bài 1: Số ?
1. 12, 24,…,…,60, …….
a/ 2; 4; 8, 12;.....;.....;.....
1. b/ 10; 15; 20;....;.....;....;.....
1. c/ 3; 6; 9;15; ......; ..... ;.....
 Bài 2: Điền vào chỗ chấm:
1. Một ngày có..... giờ
1. Mẹ đi làm từ 7 giờ, mẹ về lúc 11 giờ. Vậy đi làm ... giờ
1. 4 giờ chiều hay... giờ
1. 15 giờ hay ....giờ chiều
Bài 3:  Điền dấu vào chỗ chấm:
5 …. 5 = 25     	  	 5 … 3 = 8
5 …. 5 = 10       		 5 … 3 = 15
Bài 4: Tìm các giá trị của x
1. 51 < x + 36 < 61
giá trị của x: ................
1. 34 > x> 39
[bookmark: _GoBack]giá trị của x: ................

Bài 5: Tìm hai số có tích bằng 8, tổng bằng 6?
......................................................................................................................................
Bài 6: Tam giác ABC có độ dài các cạnh lần lượt là 25cm, 2dm, 14 cm. Hãy tính chu vi hình tam giác ABC?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 7: Bao gạo cân nặng 50kg, bao ngô nhẹ hơn bao gạo 13kg. Hỏi bao  ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 8:  Tìm  x
x + 15 = 61			89 – x = 76			100 – x = 16
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 9: Mẹ đi chợ mua 5 túi gạo, mỗi túi đựng 3kg gạo. Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



